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	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 8 năm 2019



Phụ lục
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

	Số 
TT
	Chủng loại (thiết bị)
	Đơn
 vị tính
	Số lượng 
( Định mức sử dụng)

	
	
	
	

	I. Ngành/nghề: Công nghệ kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Lắp đặt thiết bị lạnh, Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.

	1
	Dụng cụ đo ( Amper, VOM, đồng hồ ga, …)
	bộ
	40

	2
	Dụng cụ đồ nghề chuyên ngành ( tuốc nơ vít, kềm, mỏ lếch, bộ gia công ống,…)
	bộ
	40

	3
	Bộ đèn hàn (đèn hàn, mỏ hàn gió đá)
	bộ
	8

	4
	Động cơ điện  
	cái
	30

	5
	Máy nén ga lạnh các loại 
	cái
	50

	6
	Máy hàn hồ quang 
	cái
	2

	7
	Máy lạnh công suất 1-5HP
	cái
	30

	8
	Máy lạnh công suất > 5HP 
	bộ
	10

	9
	Máy bơm nước
	cái
	12

	10
	Máy hút chân không 
	bộ
	8

	11
	Máy thu hồi môi chất lạnh
	bộ
	2

	12
	Mô hình máy làm lạnh nước 
	cái
	2

	13
	Mô hình tủ đông thương nghiệp
	bộ
	6

	14
	Mô hình kho bảo quản lạnh
	bộ
	2

	15
	Mô hình kho cấp đông
	bộ
	2

	16
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí ôtô 
	bộ
	4

	17
	Mô hình máy đá viên
	bộ
	1

	18
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm (Water Chiller, Packaged, VRV). 
	bộ
	4

	19
	Mô hình băng truyền IQF 
	bộ
	1

	20
	Tủ lạnh, tủ mát thương nghiệp các loại
	cái
	20

	21
	Máy gia công ống gió
	Hệ
	1

	22
	Máy mài tay
	cái
	4

	23
	Máy cắt sắt
	cái
	1
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